
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

  

ÔN TẬP CUỐI NĂM – LỚP 1 

MÔN TIẾNG VIỆT – SỐ 1 (Thời gian: 40 phút) 

Đọc thành tiếng:   ……    Đọc hiểu:……     Điểm đọc: .…….  

 

Chính tả: ………..              Bài tập: ……..   Điểm viết: ……..  

Điểm trung bình 

 

1. Đọc thành tiếng (6 điểm): GV cho học sinh đọc 1 đoạn trong các bài đọc ở 

SGK Tiếng Việt 1 - tập 2 (hoặc lựa chọn các văn bản ngoài SGK để học sinh đọc). 

2. Đọc hiểu (4 điểm): 

Gửi lời chào lớp Một 

Lớp Một ơi! Lớp Một!    Chào bảng đen, cửa sổ 

Đón em vào năm trước,    Chào chỗ ngồi thân quen. 

Nay giờ phút chia tay,    Tất cả! Chào ở lại    

Gửi lời chào tiến bước!    Đón các bạn nhỏ lên. 

    Chào cô giáo kính mến, 

    Cô sẽ xa chúng em… 

    Làm theo lời cô dạy, 

    Cô sẽ luôn ở bên.  

                                                                     (Theo Ma-rút-xi-a đi học)                                                                            

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc 

thực hiện yêu cầu của bài tập: 

Câu 1: Bạn nhỏ trong bài thơ đang học lớp mấy? 

A. Bạn đang học lớp Một.                        

B. Bạn đang học lớp Hai.                       

C. Bạn đang học lớp Ba.      

Câu 2: Bạn nhỏ chào những đồ vật gì?  

A. bảng đen, cửa sổ, cô giáo 

B. cô giáo, bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi 

C. chỗ ngồi, lớp Một 



Câu 3: Tìm và viết lại các tiếng có âm “ch” trong bài. 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                                                                              
                                                               
                                                                

Câu 4: Viết 1-2 câu về điều em thích nhất ở lớp Một: 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                                                                              
                                                               
                                                                

3. Nghe viết (6 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy kiểm tra. 

 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc 

trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hương lan ngan ngát, thanh khiết, tỏa 

khắp vườn, khắp nhà.  

4. Bài tập (4 điểm): 

Bài 1: Điền c hay k vào chỗ chấm: 

a. Chim ri …ần mẫn nhặt nhạnh từng ….ọng rơm khô về đan tổ. 

b. Đàn ….iến đang nối đuôi nhau thành hàng trên ….ành cây.       

Bài 2: Nối ô chữ để tạo thành câu hoàn chỉnh: 

Hoa mận  khoe áo hồng tươi. 

   

Hoa đào  rực rỡ sắc vàng. 

   

Hoa mai  rung rinh trong gió. 

Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ …. để hoàn thiện câu:  

sách, thích, nay, xem. 

 Năm học lớp Một sắp kết thúc. Hôm ….……, em được phát …………. 

Tiếng Việt 2. Em mở sách ra …………. Sách có rất nhiều tranh ảnh đẹp. Em 

……….. quá. 

Bài 4:  Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại:  

em/ ca sĩ/ước mơ/ trở thành/ sau này 

 

………………………………………………………………………………… 

                


